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CÁC CỔNG KẾT NỐI

Màn hình LCD cảm
ứng đa sắc, Chỉ số

bảo vệ IP65

Dòng sạc/xả
tối đa 135A

AC Coupling cho việc
nâng cấp hệ thống năng
lượng mặt trời hiện có

6 Thời gian sạc/xả
pin linh hoạt

Hỗ trợ lưu trữ năng
lượng từ máy phát

điện diesel

Tối đa 16 thiết bị song
song cho cả vận hành

hòa lưới và độc lập

CHỨNG NHẬN

BIỂU TƯỢNG MÀN HÌNH LCD CẤU TRÚC HỆ THỐNG CƠ BẢN

TÍNH NĂNG

HI - 6K - SL

BIẾN TẦN HYBRID 1 PHA - 6kW



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model HI-6K-SL

Dữ liệu đầu vào PV (Chuỗi)

Công suất PV truy cập tối đa/ Công suất PV đầu vào tối đa 9000W

Điện áp PV đầu vào tối đa/ Điện áp danh định PV 500V/360V

Dải điện áp hoạt động MPPT 90V ~ 500V

Số lượng MPPT độc lập / Số chuỗi trên mỗi MPPT 2 / 1

Dòng điện DC tối đa trên mỗi MPPT 15A/15A

Điện áp khởi động 90V

Dữ liệu đầu ra AC (Kết nối lưới)

Công suất đầu ra danh định AC 6000W

Công suất biểu kiến đầu ra tối đa 6600VA

Điện áp đầu ra danh định lưới 230V/240V

Tần số đầu ra danh định lưới 50Hz/60Hz

Dòng điện đầu ra danh định lưới 26A

Hệ số công suất 0.8 ~ 0.8 (điều chỉnh)

THDi <3% (Công suất danh định)

Loại lưới Một pha/Hai pha

Công suất biểu kiến tối đa lấy từ lưới 11kVA

Dòng điện AC tối đa từ lưới 48A

Dữ liệu đầu ra dự phòng AC (UPS)

Công suất đầu ra danh định 6000VA

Công suất biểu kiến đầu ra tối đa 7kVA,10s

Điện áp đầu ra danh định 208V/220V/230V/240V

Tần số đầu ra danh định 50Hz/60Hz

THDv đầu ra <3%

Thời gian chuyển mạch tự động <10ms

Dữ liệu pin

Loại pin Lithium-ion/Axit-chì

Dải điện áp pin 42V~59V

Dòng sạc/xả tối đa 100A

Chiến lược sạc cho pin Lithium-ion Tự động thích ứng với BMS

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98%

Hiệu suất Châu Âu 97.5%

Hiệu suất tối đa từ pin đến tải 94%

Bảo vệ

Bảo vệ chống đảo ngược Có

Giám sát điện trở cách điện Có

Phát hiện dòng rò Có

Bảo vệ ngược cực PV Có

Bảo vệ quá điện áp đầu vào, quá dòng đầu ra, quá nhiệt Có

Bảo vệ ngắn mạch đầu ra Có

Bảo vệ dòng rò Loại B

Chức năng (tùy chọn) GEN Vision/Đầu ra thông minh (Smart Load)

Dữ liệu chung

Kích thước (R/C/D) mm 375/250/363

Khối lượng (kg) 20kg

Dải nhiệt độ hoạt động -25°C ~ +60°C

Tản nhiệt Làm mát tự nhiên thông minh

Độ ẩm tối đa 95%

Độ cao hoạt động tối đa 4000m

Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ <8W

Tính năng

Màn hình LCD Có

Giao diện truyền thông WIFI/4G/USB/CAN/RS485

Tiêu chuẩn EN 62109/EN 62477/EN IEC 61000/CEI 0-21/NTS-631/RD647/UNE 217001/ UNE 217002/VDE 4105/IEC
61727/IEC 62116/IEC 61683/EN 50549(G98/G99)/NB/T 32004/CQC/UTE C 15-712-1

Bảo hành 5 năm (10 năm tùy chọn)


